
BÀI TẬP VỀ NHÀ · Toán 2

Ngày – giờ, giờ – phút
Họ và tên: Ngày:

DẠNG 1. Đọc giờ trên đồng hồ kim

Gợi ý: kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút; kim dài chỉ số 3 là 15 phút, chỉ số 6 là 30 phút.

Bài 1.Đồng hồ chỉ mấy giờ? Viết vào chỗ trống.
a)

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

giờ phút

b)

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

giờ phút

c)

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

giờ phút

Bài 2. Vẽ thêm kim giờ (ngắn) và kim phút (dài) để đồng hồ chỉ đúng
giờ.

a)

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

4 giờ

b)

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

8 giờ rưỡi

c)

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

1 giờ 15 phút

DẠNG 2. Gọi giờ theo buổi

Gợi ý: số giờ lớn hơn 12 thì bớt đi 12, rồi nói thêm buổi (chiều, tối, đêm).

Bài 3.Viết số thích hợp vào ô trống.
a) 15 giờ = giờ chiều b) 19 giờ = giờ tối
c)23 giờ = giờ đêm d) 13 giờ = giờ chiều
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e)6 giờ chiều = giờ f)9 giờ tối = giờ

Bài 4. Bạn Tí nói: “22 giờ là 12 giờ đêm.” Bạn Tí nói đúng hay sai? Nếu
sai, bạn sửa lại cho đúng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DẠNG 3. Chọn đồng hồ đúng

Gợi ý: đọc kĩ buổi trong câu, rồi kiểm tra số giờ hoặc từng kim.

Bài 5.Khoanh vào chữ đặt dưới đồng hồ đúng.

a) Bà đi tập dưỡng sinh lúc 6 giờ sáng.

A 06:00 B 18:00

b) Bố tưới cây lúc 7 giờ tối.

A 07:00 B 19:00

c) Đồng hồ nào chỉ 9 giờ 15 phút?

A

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

B

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12

Bài 6.Lớp học vẽ của Hà bắt đầu lúc 3 giờ chiều và học trong 1 giờ (kim
phút quay đúngmột vòng). Hỏi lớp học vẽ kết thúc lúc mấy giờ chiều?
Trên đồng hồ điện tử, lúc đó hiện mấy giờ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LỜI GIẢI · Toán 2

Ngày – giờ, giờ – phút

DẠNG 1. Đọc giờ trên đồng hồ kim

Cách làm. Nhìn kim ngắn trước để biết giờ (kim ngắn nằm giữa hai số thì lấy số nhỏ hơn
— số vừa đi qua), rồi nhìn kim dài để biết phút: số 12 là giờ đúng, số 3 là 15 phút, số 6 là
30 phút (giờ rưỡi).

Bài 1.

a) Kim ngắn qua số 7 một chút, kim dài chỉ số 3. Đáp án: 7 giờ 15 phút

b) Kimngắngiữasố 12vàsố 1, kimdàichỉ số6. Đápán: 12 giờ 30 phút (12 giờ rưỡi)

c) Kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12: giờ đúng. Đáp án: 3 giờ (0 phút)

Bài 2.

a) Kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 12. Đáp án: kim ngắn: 4, kim dài: 12

b) Kim dài chỉ số 6. Đáp án: kim ngắn giữa 8 và 9, kim dài: 6

c) Kimdàichỉ số3; kimngắnquasố 1mộtchút. Đápán: kim ngắn qua 1, kim dài: 3

DẠNG 2. Gọi giờ theo buổi

Cách làm. Giờ chiều, tối, đêm: bớt đi 12 (không phải bớt 10). Ngược lại, từ giờ chiều, tối
muốn ra số giờ trong ngày thì cộng thêm 12.

Bài 3.

a) 15 − 12 = 3 Đáp án: 3 giờ chiều

b) 19 − 12 = 7 Đáp án: 7 giờ tối

c) 23 − 12 = 11 Đáp án: 11 giờ đêm

d) 13 − 12 = 1 Đáp án: 1 giờ chiều

e) 6 + 12 = 18 Đáp án: 18 giờ

f) 9 + 12 = 21 Đáp án: 21 giờ
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Bài 4. Bạn Tí đã bớt đi 10 (22 − 10 = 12) — sai. Phải bớt đi 12: 22 − 12 = 10. Đáp án:
Sai. 22 giờ là 10 giờ đêm.

DẠNG 3. Chọn đồng hồ đúng

Cách làm. Buổi chiều, tối thì số giờ trên đồng hồ điện tử lớn hơn 12. Với đồng hồ kim:
kiểm tra kim ngắn (giờ) và kim dài (phút), cẩn thận đồng hồ bị nhầm hai kim.

Bài 5.

a) Buổi sáng: số giờ không lớn hơn 12. Đáp án: A. 06:00

b) 7 + 12 = 19. Đáp án: B. 19:00

c) Đồng hồ A nhầm hai kim (kim ngắn gần số 3, kim dài chỉ số 9). Đồng hồ B: kim
ngắn qua số 9một chút, kim dài chỉ số 3. Đáp án: B

Bài 6. Kim phút quay một vòng thì kim giờ nhích từ số 3 sang số 4: 4 giờ chiều.
4 + 12 = 16. Đáp án: 4 giờ chiều, đồng hồ điện tử hiện 16:00.
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